Mẫu 1


KẾ HOẠCH HỌC TẬP
· Họ tên :
 ………………………………………………….……..MSSV:……………...
· Mã số lớp: ……..………… Ngành: ……………………………. Khoá: ………………
I. SỐ TÍN CHỈ TÍCH LUỸ
	TT
	Khối kiến thức cần tích luỹ
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Ghi chú

	1
	Khối kiến thức Đại cương
	
	
	

	2
	Khối kiến thức Cơ sở ngành
	
	
	

	3
	Khối kiến thức Chuyên ngành
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	


· Ghi chú:

· Bảng Kế hoạch toàn khoá sinh viên phải đánh máy theo đúng mẫu (file mẫu Khoa gởi cho CVHT). Sinh viên nên in hoặc photo hai mặt.
· Khi xét tốt nghiệp Khoa sẽ căn cứ vào Chương trình đào tạo. 

· Nếu sinh viên điều chỉnh thứ tự học phần làm đơn theo mẫu trình Cố vấn học tập và Bộ môn duyệt.

· Nếu sinh viên thay đổi học phần phải làm đơn theo mẫu, trình bày lý do trình Cố vấn học tập, Bộ môn và Trưởng Khoa xem xét.
Trưởng Khoa
   Trưởng Bộ môn

Cố vấn học tập

Sinh viên

· Họ tên : ……………………………….……..MSSV:……………
· Mã số lớp: ……..……Ngành: ………………………. Khoá: ….
II. KẾ HOẠCH HỌC TẬP TOÀN KHOÁ

· Học kỳ I, năm học ………. - ……….
	TT
	MSHP
	Tên học phần
	Tín chỉ
	MSHP
TQ

	
	
	
	BB
	TC
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng
	
	
	


· Học kỳ II, năm học ………. - ……….
	TT
	MSHP
	Tên học phần
	Tín chỉ
	MSHP
TQ

	
	
	
	BB
	TC
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng
	
	
	


· Học kỳ Hè, năm học ………. - ……….
	TT
	MSHP
	Tên học phần
	Tín chỉ
	MSHP
TQ

	
	
	
	BB
	TC
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng
	
	
	


· Học kỳ I, năm học ………. - ……….
	TT
	MSHP
	Tên học phần
	Tín chỉ
	MSHP
TQ

	
	
	
	BB
	TC
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng
	
	
	


· Học kỳ II, năm học ………. - ……….
	TT
	MSHP
	Tên học phần
	Tín chỉ
	MSHP
TQ

	
	
	
	BB
	TC
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng
	
	
	


· Học kỳ Hè, năm học ………. - ……….
	TT
	MSHP
	Tên học phần
	Tín chỉ
	MSHP
TQ

	
	
	
	BB
	TC
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng
	
	
	


· Học kỳ I, năm học ………. - ……….
	TT
	MSHP
	Tên học phần
	Tín chỉ
	MSHP
TQ

	
	
	
	BB
	TC
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng
	
	
	


· Học kỳ II, năm học ………. - ……….
	TT
	MSHP
	Tên học phần
	Tín chỉ
	MSHP
TQ

	
	
	
	BB
	TC
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng
	
	
	


· Học kỳ Hè, năm học ………. - ……….
	TT
	MSHP
	Tên học phần
	Tín chỉ
	MSHP
TQ

	
	
	
	BB
	TC
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng
	
	
	


· Học kỳ I, năm học ………. - ……….
	TT
	MSHP
	Tên học phần
	Tín chỉ
	MSHP
TQ

	
	
	
	BB
	TC
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng
	
	
	


· Học kỳ II, năm học ………. - ……….
	TT
	MSHP
	Tên học phần
	Tín chỉ
	MSHP
TQ

	
	
	
	BB
	TC
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng
	
	
	


� Viết chữ in hoa và in đậm
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